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STT TÊN KÊNH 
SỐ 
KÊNH GIỚI THIỆU KÊNH 

1 K+1 HD  1 Kênh phim truyện đỉnh cao 

2 K+NS HD  2 Kênh giải trí tỏng hợp 

3 K+PM HD  3 Kênh giải trí thể thao tổng hợp 

4 K+PC HD  4 Kênh giải trí thể thao tổng hợp 

5 myK+ LIVE 1 HD  5 Kênh sự kiện thể thao trực tiếp 1 

6 VTV1 HD  6 Kênh tin tức, VHXH tổng hợp 

7 VTV2  7 Kênh khoa học giáo dục 

8 VTV3 HD  8 Kênh thể thao, giải trí tổng hợp 

9 VTV4  9 Kênh cho người VN ở nước ngoài 

10 VTV5  10 Kênh thông tin tiếng dân tộc thiểu số 

11 VTV6 HD  11 Kênh tổng hợp cho thanh thiếu niên 

12 VTV7  12 Kênh giáo dục quốc gia 

13 VTV8  13 Kênh thông tin tổng hợp Trung Bộ 

14 VTV9  14 Kênh thông tin tổng hợp Nam Bộ 

15 FOX MOVIES HD  15 Kênh phim bom tấn Hollywood 

16 HITS HD  16 Kênh phim dài tập (series) bom tấn Hollywood 

17 VTVCAB11-VGS SHOP 17 Kênh mua sắm trên truyền hình 

18 SCTV4-LET'S VIET 18 Kênh giải trí tổng hợp Mới - Nhanh - Trẻ 

19 VTC7-TODAY TV 19 Kênh giải trí tổng hợp gia đình 

20 
YOU TV-PHU NU&GIA 
DINH  20 Kênh giải trí tổng hợp cho phụ nữ và gia đình 

21 HTV2  21 Kênh giải trí tổng hợp  

22 HTV3  22 Kênh giải trí dành cho thiếu nhi và gia đình 

23 VTC1  23 Kênh thời sự tổng hợp VTC1 

24 QUOC HOI TV  24 Kênh thông tin, tin tức của Quốc Hội Việt Nam 

25 FOX Life   25 Kênh giải trí tổng hợp 

26 KBS WORLD  26 Kênh giải trí tổng hợp tiếng Hàn 



27 NGC HD  27 Kênh khoa học giáo dục 

28 AFC HD  28 Kênh truyền hình ẩm thực châu Á 

29 MTV  29 Kênh nhạc trẻ tổng hợp dành cho Việt Nam 

30 CHANNEL V   30 Kênh ca nhạc quốc tế 

31 BABYTV HD  31 Kênh thiếu nhi đặc sắc 

32 VNEWS-TTXVN  32 Kênh tin tức của Thông tấn xã Việt Nam 

33 TV5 MONDE  33 Kênh giải trí tổng hợp tiếng Pháp 

34 NHK WORLD  34 Kênh giải trí tổng hợp tiếng Nhật 

35 CHANNEL NEWS ASIA 35 Kênh tin tức thời sự Châu Á 

36 FRANCE 24 36 Kênh tin tức, thời sự quốc tế 

37 DEUTSCHE WELLE 37 Kênh thông tin, văn hóa và tin tức thế giới 

38 HANOI1  38 Truyền hình Hà Nội 1: giải trí tổng hợp 

39 HANOI2  39 Truyền hình Hà Nội 2: tin tức tổng hợp 

40 HTV7   40 
Truyền hình TP. Hồ Chí Minh HTV7: thông tin kinh tế và 
giải trí 

41 HTV9  41 
Truyền hình TP. Hồ Chí Minh HTV9: tổng hợp các vấn đề 
chính trị, kinh tế, xã hội  

42 BTV2  42 Truyền hình Bình Dương 2: thời sự, chính trị tổng hợp 

43 VINH LONG 1 HD  43 Truyền hình Vĩnh Long 1: thời sự, chính trị tổng hợp 

44 VINH LONG 2 HD 44 Truyền hình Vĩnh Long 2: giải trí tổng hợp 

45 QTV1  45 Truyền hình Quảng Ninh 1: tin tức tổng hợp 

46 ANTV  46 Kênh truyền hình Công an Nhân dân 

47 NHAN DAN  47 Kênh truyền hình của báo Nhân Dân 

48 HAU GIANG TV  48 Truyền hình Hậu Giang: tin tức, giải trí tổng hợp 

49 QUOC PHONG TV  49 
Kênh thời sự, chính trị và thông tin về Quân Đội Nhân 
Dân Việt Nam 

50 
VTV-HYUNDAI HOME 
SHOPPING 50 Kênh truyền hình mua sắm tại nhà 

51 MyK+ LIVE 2 HD  51 Kênh sự kiện thể thao trực tiếp 2 

52 MyK+ LIVE 3 HD  52 Kênh sự kiện thể thao trực tiếp 3 

53 VTC10-NETVIET  53 Kênh văn hóa Việt Nam 

54 LAO CAI 54 Truyền hình Lào Cai: tin tức, giải trí tổng hợp 

55 DONG NAI 1 55 Truyền hình Đồng Nai 1: tin tức, giải trí tổng hợp 

56 DONG NAI 2 56 Truyền hình Đồng Nai 2: khoa giáo, giải trí tổng hợp 



57 VUNG TAU 57 Truyền hình Vũng Tàu: tin tức, giải trí tổng hợp 

58 HAI PHONG 58 Truyền hình Hải Phòng: tin tức, giải trí tổng hợp 

59 HAI PHONG 2 59 Truyền hình Hải Phòng 2: thông tin và Giải trí tổng hợp  

60 SON LA 60 Truyền hình Sơn La; tin tức, giải trí tổng hợp 

61 HA GIANG 61 Truyền hình Hà Giang: tin tức, giải trí tổng hợp 

62 YEN BAI 62 Truyền hình Yên Bái: tin tức, giải trí tổng hợp 

63 HUNG YEN  63 Truyền hình Hưng Yên: tin tức, giải trí tổng hợp 

64 TUYEN QUANG 64 Truyền hình Tuyên Quang: tin tức, giải trí tổng hợp 

65 THAI NGUYEN 65 Truyền hình Thái Nguyên: tin tức, giải trí tổng hợp 

66 HOA BINH 66 Truyền hình Hòa Bình: tin tức, giải trí tổng hợp 

67 BAC KAN 67 Truyền hình Bắc Kạn: tin tức, giải trí tổng hợp 

68 BAC NINH 68 Truyền hình Bắc Ninh: tin tức, giải trí tổng hợp 

69 NINH BINH 69 Truyền hình Ninh Bình: tin tức, giải trí tổng hợp 

70 THANH HOA 70 Truyền hình Thanh Hóa: tin tức, giải trí tổng hợp 

71 QUANG NGAI 71 Truyền hình Quảng Ngãi: tin tức, giải trí tổng hợp 

72 GIA LAI 72 Truyền hình Gia Lai: tin tức, giải trí tổng hợp 

73 NINH THUAN 73 Truyền hình Ninh Thuận: tin tức, giải trí tổng hợp 

74 LAM DONG 74 Truyền hình Lâm Đồng: tin tức, giải trí tổng hợp 

75 BEN TRE 75 Truyền hình Bến Tre: tin tức, giải trí tổng hợp 

76 BINH THUAN 76 Truyền hình Bình Thuận: tin tức, giải trí tổng hợp 

77 DIEN BIEN 77 Truyền hình Điện Biên: tin tức, giải trí tổng hợp 

78 TIEN GIANG 78 Truyền hình Tiền Giang: tin tức, giải trí tổng hợp 

79 AN GIANG 79 Truyền hình An Giang: tin tức, giải trí tổng hợp 

80 KIEN GIANG 80 Truyền hình Kiên Giang: tin tức, giải trí tổng hợp 

81 QUANG BINH 81 Truyền hình Quảng Bình: tin tức, giải trí tổng hợp 

82 NGHE AN 82 Truyền hình Nghệ An: tin tức, giải trí tổng hợp 

83 QTV3 83 Truyền hình Quảng Ninh 3: tin tức, giải trí tổng hợp 

84 BTV1 84 Truyền hình Bình Dương 1 : tin tức, giải trí tổng hợp 

85 BAC GIANG 85 Truyền hình Bắc Giang: tin tức, giải trí tổng hợp 

86 KHANH HOA 86 Truyền hình Khánh Hòa: tin tức, giải trí tổng hợp 

87 BINH DINH 87 Truyền hình Bình Định: tin tức, giải trí tổng hợp 

88 HAI DUONG 88 Truyền hình Hải Dương: tin tức, giải trí tổng hợp 



89 HA TINH 89 Truyền hình Hà Tĩnh: tin tức, giải trí tổng hợp 

90 THUA THIEN HUE 90 Truyền hình Thừa Thiên Huế: tin tức, giải trí tổng hợp 

91 DAK NONG 91 Truyền hình Đắk Nông: tin tức, giải trí tổng hợp 

92 DA NANG 1 92 Truyền hình Đà Nẵng: tin tức, giải trí tổng hợp 

93 VINH PHUC 93 Truyền hình Vĩnh Phúc: tin tức, giải trí tổng hợp 

94 TAY NINH 94 Truyền hình Tây Ninh: tin tức, giải trí tổng hợp 

95 LONG AN 95 Truyền hình Long An: tin tức, giải trí tổng hợp 

96 CAN THO 96 Truyền hình Cần Thơ: tin tức, giải trí tổng hợp 

97 DONG THAP 97 Truyền hình Đồng Tháp: tin tức, giải trí tổng hợp 

98 QUANG NAM 98 Truyền hình Quảng Nam: tin tức, giải trí tổng hợp 

99 SOC TRANG 99 Truyền hình Sóc Trăng: tin tức, giải trí tổng hợp 

100 BAC LIEU 100 Truyền hình Bạc Liêu: tin tức, giải trí tổng hợp 

 


